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 BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
                          NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2023 

   VN Index 1,120.18    -0.46% HNX Index 227.32 -0.07%

KLGD GTGD KLGD GTGD

Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi

Khớp lệnh 543,454,697 -21.6% 10,405 -54.0% 63,031,957 -36.3% 975 -65.0%

Thỏa thuận 74,070,866 102.5% 2,216 127.7% 6,694,122 187.7% 282 248.1%

Tổng cộng 617,525,563 -15.4% 12,621 -46.5% 69,726,079 -31.2% 1,257 -56.1%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 
Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,004.8

Giá trị bán (tỷ đồng) 617.3

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) 387.6

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 4.9    
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HPG 26,150 350 1.4

VHM 55,000 0 0.0

SSI 25,800 350 1.4

PVD 24,500 0 0.0

VHC 65,000 0 0.0  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

PNJ 75,000 0 0.0

VIC 51,000 -800 -1.5

GAS 93,000 -1,600 -1.7

POW 13,400 -150 -1.1

SAB 153,600 -400 -0.3  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 26,150 1.4 599

NVL 14,850 -1.0 419

DIG 21,050 -0.2 381

SSI 25,800 1.4 373

VND 18,900 1 347  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

FRT 71,600 4,600 6.9

TDP 34,800 2,200 6.8

LGC 51,800 2,600 5.3

PGI 26,800 1,300 5.1

VNG 10,500 500 5.0

Thay đổi

 
 
 
(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn 
hóa ≥700 tỷ đồng) 
 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI  

• Chỉ số Dow Jones tăng điểm vào ngày thứ Năm (29/06), khi cổ phiếu các ngân hàng 
lớn tăng nhờ vượt qua bài kiểm tra sức chịu đựng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ 
(Fed), và số liệu GDP được điều chỉnh tăng đã làm giảm bớt một số lo ngại về suy 
thoái kinh tế trên Phố Wall. Chỉ số Dow Jones cộng 269.76 điểm (+0.8%) lên 
34,122.42 điểm, được thúc đẩy bởi các cổ phiếu ngân hàng lớn. Chỉ số S&P 500 
tiến 0.45% lên 4,396.44 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite gần như đi ngang tại 
mức 13,591.33 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á hôm nay hầu hết tăng điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản 
giảm 45.1 điểm (-0.14%) xuống 33,189.04 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai 
tăng 19.68 điểm (+0.62%) lên 3,202.06 điểm; chỉ số SZSE Component tăng 111.09 
điểm (+1.02%) lên 11,026.59 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 14.26 điểm 
(+0.56%) lên 2,564.28 điểm. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index hôm nay tiếp tục giảm điểm sau phiên giảm sâu hôm qua. Phiên sáng thị 
trường nới rộng độ giảm về cuối phiên trong khi đã có lúc chỉ số được kéo lên. Đầu 
phiên nhóm chứng khoán tăng khá tốt khi VCI dẫn đầu đà tăng với 1.79%, nhiều 
mã khác cũng xanh nhẹ như VND, SSI… Bất động sản có KBC, NBB, PDR… tăng khá 
tốt. Tuy nhiên cuối phiên lực tăng giảm dần và thị trường để mất 4.05 điểm. Phiên 
chiều tình hình không được cải thiện do dòng tiền vào khá yếu dù nước ngoài vẫn 
tiếp tục mua ròng và chốt phiên VN-INDEX giảm 5.21 điểm (-0.46%) xuống 1,120.18 
điểm. Thanh khoản HOSE hôm nay đạt khối lượng giao dịch (KLKL) 543.5 triệu cổ 
phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 10.4 nghìn tỷ.  

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index giảm 2.16 điểm (-0.19%) xuống 1,123.13 điểm. 
KLKL đạt 158.1 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 9 mã tăng điểm, 19 mã giảm điểm 
và 2 mã tham chiếu. HPG, MWG, STB là những chỉ số giúp chỉ số tăng điểm nhiều 
nhất với 2.5 điểm; ở chiều ngược lại VCB, VIC, VNM là những cổ phiếu kéo chỉ số 
giảm điểm nhiều nhất với -2.6 điểm. 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 363.8 triệu cổ phiếu. Trong 10 
cổ phiếu có GTGD lớn nhất có 7 mã tăng điểm và 3 mã giảm điểm. Đáng chú ý FRT 
tăng 6.87% với KLKL tăng 216%, GEX tăng 4.03% với KLKL giảm 37%; ở chiều ngược 
lại SHB giảm 0.79% với KLKL giảm 21%, DXG giảm 0.34% với KLKL tăng 5%. 

• HNX-Index giảm 0.16 điểm (-0.07%) xuống 227.32 điểm. NVB, VIF, SHS là những 
mã đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 0.7 điểm; trong khi DNP, CEO, 
KSF là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -0.5 điểm. Chỉ số 
Upcom tăng 0.37 điểm (+0.43%) lên 86 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 746.8 
đơn vị; giá trị giao dịch đạt 14.5 nghìn tỷ đồng. 
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

GRDP quý 2/2023 của TP.HCM tăng 
5.87% 
 

 
Cục Thống kê TP.HCM vừa có báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu 
năm 2023 trên địa bàn. Đáng chú ý là tổng sản phẩm của TP.HCM (GRDP) quý 2/2023 
tăng 5.87%, gấp hơn 8 lần mức tăng trưởng quý 1 (quý 1 tăng trưởng 0.7%).  Cụ thể, 
doanh thu bán lẻ hàng hoá 6 tháng đầu năm 2023 tăng 9.7% so với cùng kỳ. Doanh 
thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 36.2%. Đặc biệt chi ngân sách tăng mạnh 70.9%, 
trong đó, chi đầu tư phát triển tăng 90.4%, nhiều dự án được khởi công. Cùng với đó, 
lượng khách du lịch quốc tế đến TP.HCM tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ đã góp phần 
thúc đẩy tăng cầu nội địa và tăng trưởng kinh tế. Riêng trong tháng 6, tổng mức bán 
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 102,314 tỷ đồng, tăng 2.9% so 
với tháng trước và tăng 11.2% so với cùng kỳ. Như vậy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 561,734 tỷ đồng, tăng 
7.1% so với cùng kỳ. 

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 
thu dịch vụ tiêu dùng trong quý 
2/2023 ước đạt 1.52 triệu tỷ đồng 
 

 
Hoạt động thương mại tháng 6 tiếp tục sôi động trong mùa du lịch hè, tổng mức bán 
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính tăng 0.5% so với tháng trước và 
tăng 6.5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10.9% so với cùng kỳ năm 
trước, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 18,7% và doanh thu du lịch 
lữ hành tăng 65.9%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 
6 ước đạt 505.7 ngàn tỷ đồng, tăng 0.5% so với tháng trước và tăng 6.5% so với cùng 
kỳ năm trước. Trong quý 2/2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 
tiêu dùng ước đạt 1,520.2 ngàn tỷ đồng, tăng 1.6% so với quý trước và tăng 8.7% so 
với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa 
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 3,016.8 ngàn tỷ đồng, 
tăng 10.9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 12.2%), nếu loại trừ 
yếu tố giá tăng 8.4%, tương đương cùng kỳ năm 2022. 

%.  

 
 
 
 

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

Chủ tịch Fed: Có thể nâng lãi suất 
trong tháng 7 và tháng 9 

 
Tại một hội thảo do NHTW châu Âu tổ chức, Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu 
sẽ thực hiện nhiều đợt nâng lãi suất trong thời gian tới và có thể là tại 2 cuộc họp 
chính sách liên tiếp. “Chúng tôi tin chính sách sẽ thắt chặt thêm. Điều gì khiến chúng 
tôi phải làm vậy? Đó là một thị trường lao động quá mạnh”, ông Powell chia sẻ tại hội 
thảo. Nhận định trên tái khẳng định lại quan điểm của ông Powell và các thành viên 
Fed trong cuộc họp tháng 6/2023. Họ dự báo có thể nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ 
bản trước khi kết thúc năm 2023. Giả định mỗi lần nâng 25 điểm cơ bản thì Fed sẽ 
còn hai đợt nâng lãi suất trong năm nay. Tại hội thảo, ông Powell để ngỏ khả năng 
nâng lãi suất tại hai cuộc họp liên tiếp, nhưng cũng nhấn mạnh mọi thứ sẽ còn phụ 
thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới. Fed đã tăng lãi suất liên tục 10 lần kể từ cuộc họp 
tháng 3/2022, sau đó tạm dừng vào tháng 6. Lãi suất chuẩn đang nằm trong phạm vi 
5-5.25%.  

Dầu tăng 2.5% khi dự trữ tại Mỹ 
giảm 2 tuần liên tiếp 

 
Giá dầu tăng mạnh vào ngày thứ Tư (28/06), khi dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm mạnh 
hơn dự báo. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng dầu Brent tiến 
1.77 USD (tương đương 2.5%) lên 74.03 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI cộng 
1.86 USD (tương đương 2.8%) lên 69.56 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất 
đối với dầu WTI kể từ ngày 21/06/2023, nhưng chỉ là mức cao nhất đối với dầu Brent 
kể từ ngày 26/06/2023. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu 
thô tại Mỹ sụt 9.6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 23/06/2023, cao hơn rất 
nhiều so với dự báo giảm 1.8 triệu thùng từ cuộc thăm dò của Reuters và cũng cao 
hơn nhiều so với mức giảm 2.8 triệu thùng cùng kỳ năm trước. Con số này cũng vượt 
qua mức sụt giảm trung bình trong 5 năm qua từ 2018 – 2022.  

  

https://finance.vietstock.vn/USD-ctcp-cong-trinh-do-thi-soc-trang.htm
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

Nguồn: EVS ước tính 

Mã cổ phiếu Thời điểm KN Thời gian nắm giữ Giá mua vào Targer 1 Target 2 Vùng cắt lỗ Thị giá Lợi nhuận Tình trạng

CTG 14/5/2023 2-4 tuần 28,400          30,500       31,800       27,500        29,250       3.00% Nắm giữ

DXG 29/5/2023 2-4 tuần 14,500          15,500       16,750       13,900        15,800       9.8% Nắm giữ

NKG 4/6/2023 2-4 tuần 15,600          16,700       17,800       14,600        18,200       17% Chốt lời 1 phần

TIP 11/6/2023 2-4 tuần 22,300          25,000       27,200       20,500        21,650       -3% Nắm giữ

VCI 18/6/2023 2-4 tuần 34,300          37,300       38,300       33,500        37,500       9% Nắm giữ

VNM 25/6/2023 1-3 tháng 68,000          74,500       82,200       65,500        69,100       N/A Chờ mua  

 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay mua ròng 414.09 tỷ đồng, trong đó khối này mua ròng 381.37 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 31.92 tỷ 
đồng trên sàn HNX, mua ròng 843.11 triệu đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên 
nay là HPG (+166.4 tỷ), VHM (+55.1 tỷ), SSI (+27.9 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là PNJ (-23.9 tỷ), VIC 
(-16.1 tỷ), GAS (-15.9 tỷ). SHS là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 20 tỷ đồng, PVS là mã bị bán ròng 
mạnh nhất với giá trị -945 triệu đồng. 

• Tính từ đầu năm 2023 đến nay (30/6/2023) khối ngoại mua ròng tổng cộng 1.89 nghìn tỷ đồng, các mã được mua ròng 
nhiều nhất cụ thể như sau: 

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 01/01/2023 – 30/6/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 162,682,540 1,891,239 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
HPG 217,721,600 4,876,708 EIB (158,140,407) (3,937,888) 

IDP 5,203,458 1,345,551 VNM (39,636,310) (2,664,243) 

SSI 58,254,248 1,324,045 CTG (33,051,420) (914,063) 

STG 24,462,786 1,284,793 VPB (43,452,791) (860,304) 

HSG 59,557,327 966,328 STB (32,003,500) (799,988) 

VIC 14,770,020 846,022 DPM (20,462,500) (727,738) 

POW 64,853,500 825,140 DGC (11,696,800) (666,403) 

HDB 42,275,900 804,268 DXG (52,720,780) (602,648) 

VCI 21,983,900 648,545 NVL (43,471,700) (585,181) 

IDC 11,832,491 458,458 DCM (16,170,400) (404,592) 

Nguồn: Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng -299.6 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất 
gồm STB (+34.8 tỷ), ACB (+26.8 tỷ), BCM (+21.8 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh gồm HPG (-42 tỷ), VPB (-31.3 tỷ), 
BCG (-29.2 tỷ). 

• Từ đầu năm đến nay (28/6/2023) khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 1,370 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ 
phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm VPB (+618.3 tỷ), KDH (+381 tỷ), FPT (+192.8 tỷ); trong khi các mã bị bán ròng nhiều 
nhất gồm VGC (-252.1 tỷ), PET (-228.5 tỷ), FUESSVFL (-165.2 tỷ). 

GIAO DỊCH TUẦN 26/6/2023 – 30/6/2023: 

• Trong tuần từ 26/6-30/6 khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng -932 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã được mua 
ròng mạnh nhất trong tuần gồm VIX (+44.1 tỷ), E1VFVN30 (+30.2 tỷ), BCM (+27.6 tỷ); trong khi các mã bị bán ròng nhiều 
nhất gồm FUEVFVND (-233.3 tỷ), HPG (-122.9 tỷ), CTG (-79 tỷ). 

• Khối ngoại bán ròng trong tuần này với tổng giá trị bán ròng trên cả 3 sàn là -192 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng/được mua 
ròng nhiều nhất cụ thể như sau:  
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Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 26/6/2023-30/6/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 5,643,135 -192,087 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
HPG 28,952,200 750,926 VHM (3,890,268) (227,910) 

SHS 7,091,270 95,478 STB (6,657,400) (197,263) 

CTG 3,131,480 91,683 VRE (5,899,570) (159,031) 

FRT 1,292,900 88,176 NLG (2,622,500) (88,037) 

HDG 1,194,200 46,341 KBC (2,744,600) (82,247) 

DGW 1,099,000 46,128 GAS (711,300) (67,613) 

PVD 1,728,130 42,299 VND (3,320,560) (63,419) 

GEX 2,099,000 39,893 VPB (3,101,539) (62,844) 

VHC 547,600 35,592 SAB (386,000) (59,712) 

HHV 1,824,300 27,572 BID (1,328,200) (59,558) 

Nguồn: Fiin Pro 

 
 
 
 
 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là 

đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không 

có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các 

quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được 

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến 

nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, 

phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  

 
THÔNG TIN LIÊN LẠC 

CTCP CHỨNG KHOÁN EVEREST (EVS)- www.eves.com.vn 

Trụ sở chính:  

Tầng 3,6,9 Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: (84) 24 3772 6699 - Fax: (84) 24 3772 6763 

Chi nhánh Sài Gòn: 

Tầng M, Central Park Tower, 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 28 6290 6296 - Fax: (84) 28 6290 6399 

Chi nhánh Bà Triệu: 

Tầng 1, Tòa nhà Minexport, 28 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: (84) 24 39366866 - Fax: (84) 24 3936 6586 
  

Chi nhánh Nguyễn Trãi:  

Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: 0243 936 6866 – Fax: 0243 936 6586 


